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	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:     /2023/TT-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng     năm 2023



THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; 
Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến các điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như như sau: 
“2. Đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) bao gồm:

- Đối tượng kiểm định nhóm B1 (nhóm B1) là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar.
- Đối tượng kiểm định nhóm B2 (nhóm B2) là bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng”.
2. Khoản 8 Điều 3 được sửa đổi như sau:
“8. Đối tượng kiểm định nhóm I (nhóm I) là máy nổ mìn điện”.

3. Điểm a, khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:
- Thay thế cụm từ “Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn” thành “Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm”.

- Thay thế cụm từ “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ và thẩm thấu” thành “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ”.

- Thay thế cụm từ “Thiết bị kiểm định van an toàn” thành “Thiết bị kiểm tra van an toàn”.
4. Bãi bỏ nội dung “Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn” tại Điểm b Khoản 2 Điều 4.
5. Điều 7 được sửa đổi như sau:

“Điều 7. Kiểm định viên

Kiểm định viên phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Điều 2 của Nghị định 140/2018/NĐ-CP.”
6. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“2. Huấn luyện, sát hạch lạiáp dụng đối với Kiểm định viên bị thu hồi chứng chỉ”. 

7. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“3. Bồi dưỡng, sát hạch áp dụng đối với kiểm định viên đã được cấp chứng chỉ ít nhất một lần trong thời gian 36 tháng”.
8. Điều 11 được sửa đổi như sau:

"Điều 11. Nội dung, thời gian huấn luyện, bồi dưỡng 
1. Nội dung huấn luyện trước khi sát hạch cấp chứng chỉ kiểm định viên lần đầu và huấn luyện đối với kiểm định viên bị thu hồi chứng chỉ
a) Lý thuyết chung 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định;

- Tổng quan về hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến hoạt động kiểm định;

- Tổng quan về hệ thống quy trình kiểm định;

- Tổng quan về các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác kiểm định;

- Phương pháp đánh giá rủi ro, biện pháp an toàn liên quan đến hoạt động kiểm định.

b) Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với thiết bị nhóm A, B, C,  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia áp dụng;

- Phân loại, nguyên lý cấu tạo, đặc tính cơ bản;

- Yêu cầu về thiết bị đo kiểm và an toàn;

- Nguyên lý vận hành, quy trình kiểm tra các cơ cấu đo lường điều khiển chính;

- Yêu cầu về kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm,  sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa đối tượng kiểm định;

- Các yếu tố nguy hiểm đặc trưng, các yếu tố gây phá hủy và hư hỏng,  các sự cố thường gặp đối với đối tượng kiểm định;

- Các tính toán liên quan đến việc đánh giá an toàn trong quá trình kiểm định máy, thiết bị;

- Kỹ thuật đánh giá chất lượng mối hàn; 

- Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy;

- Quy trình kiểm định và tổ chức thực hiện công tác kiểm định đối với đối tượng kiểm định;

- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm định;

- Huấn luyện thực hành liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ kiểm định từng đối tượng cụ thể (tại hiện trường hoặc trên phần mềm, mô hình mô phỏng).

c) Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với thiết bị nhóm D

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia áp dụng đối với chai LPG;

- Phân loại, nguyên lý cấu tạo, đặc tính cơ bản;

- Đặc tính của LPG;

- Yêu cầu về kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sử dụng chai LPG;

- Các yếu tố nguy hiểm đặc trưng, các yếu tố gây phá hủy và hư hỏng,  các sự cố thường gặp đối với chai LPG;

- Tính toán bền chai LPG;

- Kỹ thuật đánh giá chất lượng mối hàn, Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy;

- Quy trình kiểm định và tổ chức thực hiện công tác kiểm định đối với chai LPG;

- Các dạng hư hỏng và tiêu chuẩn loại bỏ khi kiểm định chai LPG;

- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm định;

- Huấn luyện thực hành thực hiện quy trình kiểm định chai LPG.

d) Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với nhóm thiết bị E, G, H, I:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia áp dụng;

- Phân loại, nguyên lý cấu tạo, đặc tính cơ bản;

- Yêu cầu về thiết bị đo kiểm và an toàn;

- Nguyên lý vận hành, quy trình kiểm tra các cơ cấu đo lường điều khiển chính.

- Yêu cầu về kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm,  sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa đối tượng kiểm định;

- Các yếu tố nguy hiểm đặc trưng, các yếu tố gây phá hủy và hư hỏng,  các sự cố thường gặp đối với đối tượng kiểm định;

- Các tính toán liên quan đến việc đánh giá an toàn trong quá trình kiểm định máy, thiết bị;

- Kỹ thuật đánh giá chất lượng mối hàn; 

- Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy;

- Quy trình kiểm định và tổ chức thực hiện công tác kiểm định đối với đối tượng kiểm định;

- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm định;

- Huấn luyện thực hành liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ kiểm định từng đối tượng cụ thể (tại hiện trường hoặc trên phần mềm, mô hình mô phỏng).
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ccc) Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với nhóm thiết bị H, I 

Như quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và:

- Môi trường khí cháy và bụi nổ: Đặc điểm, phân loại vùng nguy hiểm;

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, đại tu và lắp đặt các thiết bị điện trong môi trường khí nổ.

2. Nội dung Bồi dưỡng

a) Cập nhật các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và các quy định mới liên quan đến nội dung huấn luyện tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Cập nhật kiến thức chuyên ngành ;

c) Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm định mới trang bị;

d) Quy trình kiểm định và tổ chức thực hiện công tác kiểm định đối với đối tượng kiểm định.

3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng

Căn cứ vào đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định xây dựng nội dung chi tiết và thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nhưng không ít hơn 06 ngày đối với huấn luyện trước khi sát hạch lần đầu, huấn luyện đối với kiểm định viên bị thu hồi chứng chỉ  và không ít hơn 02 ngày đối với bồi dưỡng định kỳ trong vòng 36 tháng."
9. Bổ sung Khoản 3, khoản 4  Điều 12 cụ thể như sau:

“3. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng phải có hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ít nhất một lần trong thời gian 36 tháng. Trong trường hợp không đáp ứng quy định này, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng sẽ bị loại ra khỏi danh sách đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương  theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Thông tư này. 
4. Lập kế hoạch huấn huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trước ngày 15 tháng 1 hằng năm”.

10. Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“1. Hội đồng sát hạch thực hiện sát hạch nghiệp vụ kiểm định viên do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quyết định thành lập.
2. Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Hội đồng sát hạch có ít nhất 05 thành viên, trong đó có đại diện của đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và có trách nhiệm như sau:

a) Duyệt danh sách học viên đủ điều kiện sát hạch theo quy định.

b) Xây dựng, điều chỉnh đề sát hạch phù hợp với đối tượng tham dự khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

c) Tổ chức sát hạch lý thuyết và thực hành;

d) Thành lập Tổ chấm sát hạch, chấm điểm và đánh giá kết quả sát hạch; 

đ) Tổng hợp kết quả sát hạch”.
11. Khoản 4 Điều 13 được sửa đổi như sau:

"4. Hình thức sát hạch

a) Đối với hình thức sát hạch cấp chứng chỉ kiểm định viên lần đầu và sát hạch đối với kiểm định viên bị thu hồi chứng chỉ: 

- Sát hạch lý thuyết theo hình thức viết và vấn đáp; 

- Sát hạch thực hành được thực hiện trực tiếp trên đối tượng kiểm định hoặc trên phần mềm, mô hình mô phỏng.
b) Đối với hình thức sát hạch sau bồi dưỡng định kỳ : sát hạch theo hình thức trắc nghiệm".

12. Khoản 5 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“5. Đánh giá kết quả sát hạch:

a) Đối với hình thức  sát hạch cấp chứng chỉ kiểm định viên lần đầu và sát hạch đối với kiểm định viên bị thu hồi chứng chỉ: Kết quả sát hạch là đạt yêu cầu khi điểm sát hạch lý thuyết đạt từ 80 điểm trở lên và điểm thực hành đạt từ 75 điểm trở lên (theo thang điểm 100).
b) Đối với hình thức sát hạch sau bồi dưỡng định kỳ: Kết quả sát hạch là đạt yêu cầu khi điểm sát hạch đạt từ 80 điểm trở lên.

c) Học viên được sát hạch lần 2 nếu kết quả sát hạch lần 1 không đạt yêu cầu. Thời gian và địa điểm do Hội đồng sát hạch quyết định.

13. Bổ sung Khoản 1 Điều 17 nội dung sau:

“Trường hợp thực hiện kiểm định trên cơ sở rủi ro, phải tuân thủ các quy định đối với công tác kiểm định trên cơ sở rủi ro tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng”.

14. Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 14.

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2023.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết./.
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